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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng

nhân dân Thành phố Hà Nội

Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng

nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc

thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, có hiệu lực kể từ ngày 18

tháng 12 năm 2021 được thay thế, hết hiệu lực một phần bởi:

1. Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Hội

đồng nhân dân Thành phố quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở; nội dung, mức chi hỗ trợ đối với người tham gia

lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội,

có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 7 năm 2024.

2. Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐND ngày 11 tháng 5 năm 2026 của Hội

đồng nhân dân Thành phố quy định nội dung chỉ, mức chi chuẩn bị, tổ chức một

số kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội, có hiệu lực

thi hành kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2026;

3. Nghị quyết số 81/2026/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Hội

đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định nội dung, mức chi hỗ trợ tổ chức các

giải thi đấu thể thao các cấp của thành phố Hà Nội và chế độ đối với huấn luyện

viên, vận động viên khi tham gia các giải thi đấu thể dục thể thao cho mọi người,

có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2026.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
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Căn cử Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Cản bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên chức

ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bả sung một số điều của Luật Cán bộ,

công chức và Luật Viên chức ngày 25 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 05 tháng 12 năm 2007;

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn c Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ

sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009; Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ ngày

14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11

năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc
hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính

phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27

tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

tại thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của

Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 ngày 11 tháng 2020 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy

và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa

cháy;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 ngày 9 thảng 2020 của Chính

phủ quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Thể dục, thể thao;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 củа

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 quy định
chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc

tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập;

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính
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phủ về cấp bản sao từ sổ gốc; chủng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ

ký; chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa

và Nghị định số 74/2018/BNĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 sửa đổi, bố sung

một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của

Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chính

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;

Căn cứ Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ

tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm

2030;

Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ

tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng
cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ

tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách

đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ
thông; Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ

sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phố thông giai
đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025";

Căn cứ Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Bộ

Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản
lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục

phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài

chính quy định về tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến

năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài

chính hướng dẫn quản lý kinh phi chuẩn bị, tố chức và tham dự các kỳ thi áp pụng

đối với giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 68/2020/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài

chính quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên

thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều;

Căn cứ Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài

chính quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ

doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn
2021-2030;
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Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ

trưởng Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức,

viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề

nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ

Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao

thông; Thông tự số 28/2019/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2019 về sửa đổi, bổ

sung một số điều Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của

Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài

chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo

hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;

Căn c Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 Bộ Tài

chính về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định

163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi

hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30 tháng

12 năm 2011 của Liên Bộ: Tài chính - Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế

độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao;

Xét Tờ trình số 311/TTr-UBND 01 tháng 12 năm 2021 của UBND Thành

phố về việc quy định một số nội dung chi, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND
Thành phố; Tờ trình số 298/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban

nhân dân Thành phố về  việc phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng

và xử lý cấp bách sự cố đê điều hệ thống đê điều do thành phố Hà Nội quản lý;

Báo cáo thẩm tra số 99/BC-KTNS ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế

và Ngân sách; các Báo cáo thẩm tra số: 118/BC-VНХН, 119/ВС-VHXH, 120/BC-

VHXH, 121/BC-VHXH ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội;

các Báo cáo thẩm tra số: 86/BC-PC, 87/BC-PC, 88/BC-PC ngày 02 tháng 12 năm

2021, 115/BC-PC ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Ban Pháp chế; các Báo cáo

giải trình, tiếp thu số: 355/BC-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2021, 370/BС-

UBND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố; ý kiến thảo

luận và biểu quyết của đại biểu HĐND Thành phố tại kỳ họp.¹

1 Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND có căn cứ ban hành như sau:

"Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một

số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Công an nhân dân ngày 22 tháng 6 năm 2023;

Căn cử Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ngày 28 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số

điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;




























































